
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505
               MÃ CK: S55

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
( Kèm theo báo cáo số 373/BC-S55-H ĐQT ngày 20/7/2015 về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)

Lo  ại Số Ngày c  ấp Nơi cấp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Cổ đông nội bộ * * * * * * * *

1 Đặng Quang Đạt 0-Nam 1-CMT 013399955 20/04/2011 Hà Nội Nội bộ 1, 8 26/03/2015 021C-030718 549.374 11,01% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

2 Đặng Văn Tuyển 0-Nam 1-CMT 150979733 23/11/2004 Thái Bình Nội bộ 3 25/03/2010 006C- 9049 22/12/2006 180.000 3,61% Chi nhánh 555- Công ty CP Sông Đà 505- 170 Lê Duẩn - TP Pleiku- Gia Lai

3 Nguyễn Ngọc Ánh 0-Nam 1-CMT 151501902 05/06/2001 Thái Bình Nội bộ 9 25/03/2010 006C-31248 181.200 3,63% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

4 Trần Thái Bình 0-Nam 1-CMT 161961919 2/12/2003 Nam Định Nội bộ 9 25/03/2010 006C- 059538 100.000 2,00% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

5 Lê Văn Phúc 0-Nam 1-CMT 113259531 29/01/2004 Hòa Bình Nội bộ 9 19/05/2006 006C- 9029 22/12/2006 80.600 1,61%
Chi nhánh 515- Công ty CP Sông Đà 505- 827QL13- Hiệp Bình Phước- Thủ Đức- 
TP HCM

6 Phạm Văn Huấn 0-Nam 1-CMT 161586585 15/02/2005 Nam Định Nội bộ 9 19/05/2006 006C- 8982 22/12/2006 0,00% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

7 Đặng Văn Tơ 0-Nam 1-CMT 113009081 26/06/2007 Hòa Bình Nội bộ 9 29/03/2012 009C-004420 0,00% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

8 Vũ Sơn Thủy 0-Nam 1-CMT 141772295 12/04/1994 Hải Dương Nội bộ 3, 10 25/03/2010 006C- 9048 22/12/2006 165.610 3,32% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

9 Nguyễn Đình Phương 0-Nam 1-CMT 042062000023 30/12/2014 Hà Nội Nội bộ 3, 9 26/03/2015 006C022167 0,00% A32TT7 Văn Quán, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

10 Nguyễn Hoài Thanh 0-Nam 1-CMT 13438967 30/06/2011 Hà Nội Nội bộ 3 26/03/2015 187.800 3,76% Phòng 1011 Tòa HH1 Meco Complex , 102 đường Trường Chinh , Hà Nội

11 Đặng Thanh Nam 0-Nam 1-CMT 37081000099 30/03/2015 Hà Nội Nội bộ 4 26/03/2015 020C000190 0,00% 14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

12 Đặng Thị Ngọc Nhung 1-Nữ 1-CMT 11341273 04/02/2008 Hòa Bình Nội bộ 5 26/03/2015 002C055868 90.000 1,80% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

13 Nguyễn Thế Hoàn 0-Nam 1-CMT 141801971 29/03/2002 Hải Dương Nội bộ 5 26/03/2015 0,00% Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

II Người liên quan * * * * * * * * *

1 Nguyễn Thị Hương 1-Nữ 1-CMT 013350564 11/12/2010 Hà Nội NCLQ Đặng Quang Đạt Vợ 021C- 030731 174.200 3,49% Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội

2 Đặng Tất Thành 0-Nam 1-CMT 013043234 27/02/2008 Hà Nội NCLQ Đặng Quang Đạt Con 044C699996 20.000 0,40% Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội

3 Đặng Minh Huệ 1-Nữ 1-CMT 013043353 27/02/2008 Hà Nội NCLQ Đặng Quang Đạt Con 044C699998 40.000 0,80% Số 5 Phùng Chí Kiên - Nghĩa Đô -Cầu Giấy - Hà Nội

4 Hoàng Thị Vân Anh 1-Nữ 1-CMT 151808324 15/08/2005 Thái Bình NCLQ Đặng Văn Tuyển Vợ 0,00% Liên Hiệp - Hưng Hà - Thái Bình

5 Nguyễn Thị Hồng Hưng 1-Nữ 1-CMT 201581991 18/03/2008 Đà Nẵng NCLQ Nguyễn Ngọc Ánh Vợ 0,00% Phường Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

6 Phạm Thị Bích Ngọc 1-Nữ 1-CMT 013036900 03/01/2008 Hà Nội NCLQ Trần Thái Bình Vợ 0,00% Ô Chợ dừa - Đống Đa - Hà Nội

7 Trần Thị Bình 1-Nữ 1-CMT 090941231 13/4/2001 Thái Nguyên NCLQ Phạm Văn Huấn Vợ 002C- 62012 0,00% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN
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7 Trần Thị Bình 1-Nữ 1-CMT 090941231 13/4/2001 Thái Nguyên NCLQ Phạm Văn Huấn Vợ 002C- 62012 0,00% Công ty CP Sông Đà 505 - Tòa nhà Sông Đà - Tầng 12 -Phạm Hùng - HN

8 Nguyễn Thị Hồng Lan 1-Nữ 1-CMT 230883749 18/12/2007 Gia Lai NCLQ Lê Văn Phúc Vợ 0,00% KP.9, c/cư K300, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

9 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1-Nữ 1-CMT 143009118 02/12/1999 Hải Dương NCLQ Vũ Sơn Thủy Vợ \ 0,00% 1507A - Tầng 15 - Tháp A - Chung cư 173 Xuân Thủy- Cầu Giấy- HN

10 Đào Thị Lưu 1-Nữ 1-CMT 012503063 14/03/2002 Hà Nội NCLQ Đặng Văn Tơ Vợ 0,00% Số Nhà 54 - Ngõ 13 đường 800A Phường Nghĩa Đô - Q.cầu Giấy - Hà Nội

11 Nguyễn Thị Năm 1-Nữ 1-CMT 034164000696 30/12/2014 Hà Nội NCLQ Nguyễn Đình Phương Vợ 0,00% Số Nhà 54 - Ngõ 13 đường 800A Phường Nghĩa Đô - Q.cầu Giấy - Hà Nội

12 Nguyễn Ngọc Hà 1-Nữ 1-CMT 013043352 27/02/2008 Hà Nội NCLQ Đặng Thanh Nam Vợ 0,00% 14/113/189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

13 Bùi Thị Thúy An 1-Nữ 1-CMT 142314670 22/08/2008 Vợ NCLQ Nguyễn Thế Hoàn Vợ 0,00% Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương

14 Phạm Thu Hà Nữ #REF! 12269971 26/08/99 Hà Nội NCLQ Nguyễn Hoài Thanh Vợ 0,00% P.1011 tòa nhà HH1 Meco complex, 102 Trường Chinh, Hà Nội

Ghi chú: 1-CT HĐQT,2-PCT HĐQT,3-UV HĐQT,4-T.ban KS,5-TV.Ban KS,6-TGĐ,7-P.TGĐ,8-Giám đốc,9-P.Giám đốc,10-Kế toán trưởng,11-Ngư  ời công bố thông tin.Nhiều chức vụ thì chia cách bằng dấu phẩy


